
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
  

DANH SÁCH ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

STT Biên bản ghi nhớ 
Năm thực 

hiện 
Quốc gia 

1 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và Học Viện Hồng Hà, Trung Quốc về hợp tác giáo 

dục 
2013 Trung Quốc 

2 
Trường ĐHHV và ĐH Tổng hợp Zielona-Gora, Ba Lan về việc trao đổi hợp tác 
giáo dục. 

2014 Ba Lan 

3 
Trường ĐHHV và Trung tâm Đào tạo quốc tế Ramat Negev về nông nghiệp công 
nghệ cao Israel về việc thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo thực tập sinh nông nghiệp. 

2014 Israel 

4 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và trường ĐH ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc về hợp 
tác đào tạo cử nhân. 

2014 Hàn Quốc 

5 Trường ĐHHV với Viện Công nghệ King Mongkut, Thái Lan. 2014 Thái Lan 

6 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH Công nghệ Chienkuo, Đài Loan về hợp tác 
giáo dục 

2015 Đài Loan 

7 Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH tỉnh Nara, Nhật Bản 2015 Nhật Bản 

8 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH Kyungsung, Hàn Quốc về hợp tác đào tạo cử 
nhân 

2016 Hàn Quốc 

9 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH ChungWoon, Hàn Quốc về hợp tác đào tạo 
cử nhân 

2016 Hàn Quốc 



STT Biên bản ghi nhớ 
Năm thực 

hiện 
Quốc gia 

10 Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH Konkuk, Hàn Quốc 2016 Hàn Quốc 

11 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và Học Viện Đại Lý, Trung Quốc về hợp tác giáo 
dục 

2017 Trung Quốc 

12 
Ký kết giữa Trường ĐHHV với Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang, 
Thái Lan   

2017 Thái Lan 

13 Ký kết giữa Trường ĐHHV với Học viện Sakura Tokyo 2017 Nhật Bản 

14 Ký kết giữa Trường ĐHHV với Học viện Towa 2017 Nhật Bản 

15 Trường Đại học giáo dục quốc gia Đài Bắc 2018 Đài Loan 

16 Hiệp hội Châu Á Thái Bình dương 2019 Hàn Quốc 

17 Trường Đại học Kookje, Hàn Quốc 2018 Hàn Quốc 

18 Đại học Sư phạm Nam Ninh 2018 Trung Quốc 

19 Học viện Hồng Hà Trung Quốc 2018 Trung Quốc 

20 Đại học Sư phạm Nam Ninh 2019 Trung Quốc 

21 Tỉnh U Đôm Xay, Lào 2018 CHDCND Lào 



STT Biên bản ghi nhớ 
Năm thực 

hiện 
Quốc gia 

22 Tỉnh Luông Nậm Thà, Lào 2018 CHDCND Lào 

23 Tỉnh Phong Sa Lỳ 2018 CHDCND Lào 

24 Ban quản lý dự án AOP (Action on Poverty) trước đây là Qũy Australia vì 
Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương 02/2019 Australia 

25 Trường Cao đẳng Houston Community 15/4/2019 Mỹ 

 

  
  



DANH SÁCH MOU CỦA TRƯỜNG ĐHHV VỚI CÁC ĐỐI TÁC 

(Bản lưu không sử dụng làm minh chứng) 

 

STT Biên bản ghi nhớ Bắt đầu Kết thúc 
Quốc 
gia 

1 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH dân lập 
Hùng Vương, thành phố HCM - 2007 

02/5/2007  
Việt 
Nam 

2 
Trường ĐHHV và Tổ chức LCMS World Mision 
về giáo viên tình nguyên tiếng Anh - 2008. 

21/02/2008 
 

Mỹ 

3 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH Quảng Tây, 
Trung Quốc về hợp tác giáo dục 

20/4/2009  
Trung 
Quốc 

4 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH Lâm 
nghiệp Tây Nam, Trung Quốc về hợp tác giáo 
dục 

11/8/2009  

5 
Trường ĐHHV và Tổ chức LCMS World Mision 
về giao viên tình nguyên tiếng Anh - 2010 ~ 
2012 

2010 2012 Mỹ 

6 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và Học Viện Hồng 
Hà, Trung Quốc về hợp tác giáo dục 

24/6/2013 
 

Trung 
Quốc 

7 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và Học Viện Đại 
Lý, Trung Quốc về hợp tác giáo dục 

10/01/2014  

8 
Trường ĐHHV và ĐH Tổng hợp Zielona-Gora, 
Ba Lan về việc trao đổi hợp tác giáo dục. 

2014 
 

Ba Lan 



9 

Trường ĐHHV và Trung tâm Đào tạo quốc tế 
Ramat Negev về nông nghiệp công nghệ cao 
Israel về việc thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo 
thực tập sinh nông nghiệp. 

13/02/2014 

 

Israel 

10 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và trường ĐH 
ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc về hợp tác đào tạo 
cử nhân. 

10/4/2014 
 

Hàn 
Quốc 

11 
Trường ĐHHV và Viện công nghệ King 
Mongkut, Thái Lan. 

21/4/2014 21/4/2019 
Thái 
Lan 

12 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH Công nghệ 
Chienkuo, Đài Loan về hợp tác giáo dục 

2015  
Đài 

Loan 

13 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH tỉnh Nara, 
Nhật Bản 

15/3/2015 
 Nhật 

Bản 

14 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH 
Kyungsung, Hàn Quốc về hợp tác đào tạo cử 
nhân 

14/01/2016 
 

Hàn 
Quốc 

15 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH 
ChungWoon, Hàn Quốc về hợp tác đào tạo cử 
nhân 

14/7/2016 
 

Hàn 
Quốc 

16 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và ĐH Konkuk, 
Hàn Quốc 

21/11/2016 
 Hàn 

Quốc 

17 
Trường ĐHHV, tỉnh Phú Thọ và Học Viện Đại 
Lý, Trung Quốc về hợp tác giáo dục 

2017 
 Trung 

Quốc 
18 Ký kết với EM Normandie, Pháp 5/2017  Pháp 



19 Ký kết với Học viện King Mongkut Ladkrabang 7/2017 
 Thái 

Lan 

20 Ký kết với Học viện Sakura Tokyo 10/2017 
 Nhật 

Bản 

21 Ký kết với Học viện Towa 10/2017 
 Nhật 

Bản 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


